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SAÛN XUAÁT

Toàn thành phố hiện đang khẩn trương gieo 
trồng cây vụ đông. Nhằm hỗ trợ bà con sớm bắt 
tay vào sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức 
hỗ trợ hạt giống, vật tư để bà con nông dân có 
đủ điều kiện cần thiết, nhanh chóng khôi phục 
sản xuất hiệu quả. 

Với phương châm "ở đâu có nông dân, ở đó có 
khuyến nông", thời gian qua, Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình 
khuyến nông ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản; hỗ trợ hàng trăm lượt hộ nông dân, chủ 
trang trại được vay vốn Quỹ Khuyến nông để sản 
xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, tinh thần 
đó được thể hiện rõ nét hơn, khi sau bão số 3, sản 
xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, không quản 
khó khăn, hàng trăm lượt cán bộ, lãnh đạo Trung 
tâm khuyến nông Hà Nội đã đến các địa phương, tư 
vấn hướng dẫn cho bà cho nông dân kỹ thuật, khôi 
phục sản xuất. Trung tâm đã phối hợp với Ngân 
hàng thương mại cổ phần quân đội (MB), Công ty 
Cổ phần Hoàng Anh Agritech, Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại Ngọc Kỳ và một số tổ chức, cá 
nhân hỗ trợ hạt giống rau, vật tư phân bón và chế 
phẩm sinh học xử lý môi trường cho bà con nông 
dân 4 huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Ứng Hòa và 
Thường Tín, qua đó giúp người dân có đủ điều kiện, 
kỹ thuật cần thiết, khôi phục sản xuất hiệu quả. 

Là xã vùng bãi trũng của huyện Ứng Hòa, Sơn 
Công bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3. Toàn xã 
có145 ha lúa, 47  ha hoa màu và gần 5 ha thủy 
sản bị ngập và ảnh hưởng. Chủ tịch UBND xã Sơn 
Công Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Cấp ủy chính 
quyền xã cũng đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, 
vận động nhân dân tổ chức khắc phục sản xuất, 
tiến hành vệ sinh tiêu độc truồng trại vật nuôi, vệ 
sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện cho sản 
xuất vụ đông. Sau khi nhận được hỗ trợ của Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội và các doanh nghiệp 
(44kg giống cải ngồng, đậu trạch; 400 gói chế 
phẩm Emuniv để xử lý phân gia súc, gia cầm, rác 
thải, phế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ và 
xử lý ô nhiễm môi trường; 18 lít Clearshrim AP hóa 
chất xử lý môi trường; 2 tấn phân hữu cơ sinh học 
Thần nông 888HP), UBND xã chỉ đạo tổ chức cấp 
phát hạt giống và phân bón cho 250 hộ dân theo 
đúng đối tượng để bà con tiến hành gieo trồng 
đảm bảo thời vụ. 

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Thư Phú 
(huyện Thường Tín), cơn bão số 3 đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến nhiều hộ sản xuất trồng trọt, chăn 
nuôi trên địa bàn xã. Hơn 100 ha rau màu, cây 
cảnh, cây lâu năm bị ngập, gãy đổ; hơn 30 ha 
diện tích thủy sản bị ảnh hưởng, khoảng 20 nhà, 
chuồng trại bị tốc mái, thiệt hại khoảng gần 50 
tỷ đồng. Hộ gia đình ông Lê Thanh Tiến, thôn 
Vĩnh Lộc, xã Thư Phú (huyện Thường Tín) là 
một trong những hộ nhận chế phẩm sinh học, 
hạt giống rau màu ngắn ngày và phân bón của 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và doanh ng-
hiệp hỗ trợ. Ông Lê Thanh Tiến cho biết, do ảnh 
hưởng cơn bão số 3 nên 2 sào rau màu của gia 
đình sắp đến ngày thu hoạch bị ngập toàn bộ, 
hỏng và thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Hiện 
nay, ruộng khô ráo trở lại, nhờ sự hỗ trợ kịp thời 
của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và doanh 
nghiệp gia đình ông và các hộ dân trên địa bàn 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, 
ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NÔNG DÂN

TTKN Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ chế phẩm vi 
sinh, phân bón, giống cây trồng cho người dân 

xã Thư Phú, huyện Thường Tín.
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xã Thư Phú đang tập trung làm đất, gieo trồng 
vụ rau mới.  

Tổng số lượng giống và vật tư nông nghiệp 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với 
Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Công 
ty cổ phần Hoàng Anh Agritech, Công ty TNHH 
sản xuất và thương mại Ngọc Kỳ và một số tổ 
chức, cá nhân hỗ trợ  gồm: 8 tấn phân hữu cơ 
sinh học Thần nông 888HP02; 1.300 chế phẩm 
vi sinh Emuniv (loại 200g/gói) xử lý ruộng đất 
và chuồng nuôi; 72 lít hóa chất xử lý môi trường 
Cleaashrim AP và 123,2kg hạt giống rau các loại 
như: su hào, bắp cải, đậu trạch, cải ngồng…  Bà 
Nguyễn Thị Tươi - Giám đốc Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại Ngọc Kỳ cho biết: Những mất 
mát, thiệt hại của bà con nông dân là rất lớn. Một 
phần nhỏ đóng góp của doanh nghiệp chúng tôi, 
hi vọng sẽ giúp bà con sớm khôi phục sản xuất, 
chăn nuôi, ổn định cuộc sống. 

Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội cho biết: Với vai trò là đơn vị chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, thực hiện chỉ 
đạo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở 
Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã có quyết định thành lập các tổ công 
tác do lãnh đạo Trung tâm làm tổ trưởng cùng 
lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn thuộc 
Trung tâm để phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn 
kỹ thuật khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão 
số 3 tại các quận, huyện, thị xã. Trung tâm cũng 
đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp các quận, huyện, thị xã cấp phát trực 
tiếp 18.500 tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật khôi phục 
sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản... Đối tượng cấp phát là các 
hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân sản xuất. Bên 
cạnh đó, đã đăng tải tuyên truyền nội dung của 
các tờ gấp kỹ thuật trên ấn phẩm Bản tin Sản xuất 
& Thị trường và trang web khuyến nông Hà Nội.

Cùng với hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con 
nông dân, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng 
tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông 
dân điều kiện, thủ tục vay vốn Quỹ Khuyến nông 
thành phố một cách nhanh nhất để người dân sớm 
có vốn khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục đồng hành cùng người nông dân, 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với các 
địa phương theo sát, hướng dẫn người nông dân 
trong sản xuất nông nghiệp. Trung tâm cũng đã 
kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT đề 
xuất UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh một số 
nội dung để kịp thời hỗ trợ nông dân khắc phục 
thiệt hại do cơn bão số 3 như: Điều chỉnh bổ sung 
mô hình trồng khoai tây giống mới thích ứng với 
biến đổi khí hậu quy mô 30 ha; mô hình trồng ngô 
sinh khối quy mô 20 ha. Với sự nỗ lực, vào cuộc 
của ngành nông nghiệp, sự chung tay giúp đỡ của 
khuyến nông Hà Nội, tin rằng bà con nông dân 
sớm khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng 
khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống, hướng 
tới vụ Đông thắng lợi./.

Nguyễn Vàn

HUYỆN THANH TRÌ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Vừa qua, huyện Thanh Trì đã trang trọng tổ 

chức kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng huyện 
Thanh Trì (06/10/1954 - 06/10/2024) và đón bằng 
công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; 
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 
Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán 
bộ tiền khởi nghĩa huyện Thanh Trì.

Thanh Trì là một trong những cái nôi của phong 
trào cách mạng vùng ngoại thành Hà Nội. Nhiều 
thanh niên của địa phương đã sớm giác ngộ lý 
tưởng cách mạng. Tháng 5/1930, Chi bộ Đông 

Các tập thể được UBND TP tặng Bằng khen vì có thành tích 
xuất sắc trong phong trào Toàn dân chung sức xây dựng 

nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.
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Phù - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của vùng ngoại 
thành Hà Nội được thành lập tại thôn Đông Phù, 
xã Đông Mỹ.

Thanh Trì là quê hương của đồng chí Đỗ Mười 
- Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Đỗ 
Ngọc Du - Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu 
tiên; đồng chí Vương Thừa Vũ - Nguyên Chủ tịch 
Ủy ban Quân chính Hà Nội… và nhiều chiến sĩ 
cộng sản tiêu biểu.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính 
trị; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính 
quyền. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và khâu 
đột phá, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng 
cấp, từng ngành, huyện Thanh Trì đã vượt qua 
khó khăn đạt được nhiều thành tựu quan trọng với 
những chuyển biến tích cực, cụ thể: Tổng giá trị sản 
xuất bình quân trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 
- 2023 tăng 12,4%; thu nhập bình quân đầu người 
đạt 77,6 triệu đồng/năm, tăng 15,6 triệu đồng so với 
năm 2020 (đạt 97% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 80 triệu 
đồng/người/năm). Về tiến độ thực hiện Đề án thành 
lập quận và các phường thuộc quận, tính đến nay, 
toàn huyện đã đạt 33/34 tiêu chuẩn, còn 01 tiêu 
chuẩn chưa đạt (Cân đối thu chi ngân sách).

Điểm nhấn làm thay đổi diện mạo của huyện 
Thanh Trì trong những năm qua, đó là huyện 
tập trung quyết liệt trong xây dựng nông thôn 
mới (NTM). Đến nay 100% các xã trên địa bàn 
huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2017, huyện vinh 
dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng công 
nhận huyện đạt chuẩn NTM, trở thành một trong 
3 huyện cán đích chuẩn NTM sớm nhất Thành 
phố và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt, ngày 30/9 
vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn NTM 
nâng cao. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà 
nước đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, 
chính quyền, Nhân dân huyện Thanh Trì trong 
hành trình 15 năm xây dựng NTM.

Với niềm tự hào và khát vọng vươn lên, Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thanh Trì 
cùng quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn 
kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và truyền thống 
tốt đẹp của quê hương cách mạng, anh hùng, nỗ 
lực cố gắng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị đề ra, góp phần xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Lưu Phượng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP GẮN VỚI VĂN HÓA CÁC TỈNH NAM BỘ

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối 
hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức thành 
công sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với 
văn hóa các tỉnh Nam Bộ, từ ngày 03 - 07/10/2024.

Sự kiện với hơn 100 gian hàng, hơn 1.000 sản 
phẩm OCOP và nông sản thực phẩm an toàn đến từ 
36 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 17 tỉnh 

khu vực Nam Bộ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: Thực 
hiện Chương trình OCOP, từ năm 2019 đến nay, 
thành phố đã đánh giá, phân hạng có 2.756 sản 
phẩm. Trong năm 2024, sẽ có khoảng 500 sản 
phẩm tiếp tục được đánh giá, phân hạng. Sự kiện 
này nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu sản 
phẩm OCOP gắn với văn hoá các vùng miền 
được Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các 
quận, huyện, thị tổ chức trong năm 2024. Đây sẽ 
là cơ hội để các chủ thể, doanh nghiệp, hộ sản 
xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá 
thương hiệu, xúc tiến thương mại, góp phần thiết 
thực trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn 
và chương trình xây dựng nông thôn mới tại các 
địa phương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra sự 
kiện, các buổi tối đều có chương trình biểu diễn 
nghệ thuật quần chúng hòa cùng không khí chào 

Lãnh đạo Sở NN & PTNT và UBND huyện Thanh Trì 
tham quan khu trưng bày sản phẩm tại sự kiện giới thiệu 

sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ.
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Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp 
(Bộ Nông nghiệp & PTNT) vừa tổ chức thành 
công Hội chợ Làng nghề lần thứ 20, diễn ra 
từ ngày 3/10 - 6/10/2024. Với quy mô sự kiện 
lớn cùng sự thu hút của nhiều sản phẩm địa 
phương trên khắp cả nước, Hội chợ làng nghề 
Việt Nam năm 2024 là nơi giao lưu, mua sắm 
và tìm hiểu văn hóa vô cùng lý tưởng dành cho 
người dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội 
nói riêng.

Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn 
của gần 100 đơn vị, doanh nghiệp cả nước tham 
gia và trên 1.000m2 trưng bày được thiết kế, trang 
trí đặc biệt. Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các 
làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước, 
điển hình như: Gốm sứ Bát Tràng, tơ tằm Mỹ 
Đức, thêu ren Thường Tín, đồ gỗ Canh Nậu, tò 
he Xuân La, mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng 
Chuông, sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuôn Ngọ… 
Hội chợ còn trưng bày các sản phẩm nông nghiệp 
đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản 

phẩm tiêu biểu, chủ lực, tiềm năng của các địa 
phương trong cả nước.

Đặc biệt tại buổi Lễ khai mạc, Trung tâm Xúc 
tiến thương mại nông nghiệp và Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội đã phối hợp trao giải Hội thi sản 
phẩm làng nghề Hà Nội năm 2024. Hội thi đã thu 
hút được 287 tác phẩm, bộ tác phẩm của 133 tổ 
chức, cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi, gồm 27 nghệ 
nhân và nghệ nhân ưu tú và 106 thợ giỏi tham gia 
dự thi đến từ 23 quận, huyện, thị xã trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Ban tổ chức, Hội đồng Giám 
khảo, thành viên Tổ giúp việc Hội thi đã làm việc 
nghiêm túc, công tâm đến nay đã lựa chọn được 
61 tác phẩm để trao giải thưởng gồm: 1 giải Đặc 
biệt, 5 giải Nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 30 giải 
khuyến khích thuộc 5 nhóm: Nhóm mây, tre, lá, 
cói; nhóm sơn mài, khảm trai ốc, gỗ mỹ nghệ; 
nhóm gốm sứ và thủy tinh; nhóm dệt và thêu; 
nhóm điêu khắc đá, kim khí, hoa nghệ thuật, tra-
nh… Trong tổng số 61 tác phẩm đạt giải, giải đặc 
biệt đã được trao cho tác phẩm “Đèn trang trí đại 
sảnh” của tác giả Bùi Bạch Đằng, đến từ phường 
Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Việc phối hợp tổ chức trao giải Hội thi sản phẩm 
làng nghề TP. Hà Nội năm 2024 trong khuôn khổ 
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 20 do Bộ Nông 
nghiệp & PTNT là một trong những sự kiện xúc tiến 
thương mại nhằm quảng bá thành tựu ngành Nông 
nghiệp & PTNT; đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn 
vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên 
khắp cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng; khu-
yến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, 
thợ thủ công, nâng cao chất lượng, phát triển tinh 
hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.../.

Lưu Phượng

HỘI CHỢ LÀNG NGHỀ LẦN THỨ 20

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 
kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh 
Trì; 70 năm Thành lập ngành Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội...

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn cho biết: 
Thực hiện Chương trình OCOP, đến nay huyện 
có 129 sản phẩm được công nhận, trong đó có 64 
sản phẩm đạt 4 sao, 65 sản phẩm đạt 3 sao. Bên 

cạnh đó, huyện xây dựng được 4 điểm giới thiệu, 
bán sản phẩm OCOP.

Tham gia sự kiện, huyện Thanh Trì có khu trưng 
bày giới thiệu sản phẩm OCOP làng nghề gắn với 
hoạt động trình diễn như: làm bánh chưng, bánh 
dày xã Duyên Hà; làm nón lá xã Đại Áng; làm bánh 
trung thu xã Liên Ninh; mây tre đan xã Vạn Phúc và 
nấu rượu truyền thống xã Tam Hiệp./. 

Lưu Phượng

Ban tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội năm 2024 
trao giải đặc biệt cho tác phẩm “Đèn trang trí đại sảnh” của 

tác giả Bùi Bạch Đằng đến từ thị xã Sơn Tây.
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KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

GIEO TROÀNG RAU MAØU THEO PHÖÔNG PHAÙP KHOÂNG LAØM ÑAÁT
Để giảm chi phí đầu tư, mở rộng nhanh sản 

xuất và sớm có thu nhập sau thiệt hại do mưa bão, 
nhà nông có thể gieo trồng rau màu theo cách sau.

1. Với các ruộng lúa chủ động tưới tiêu nhưng 
bị mưa bão làm mất trắng, cần dọn sạch tàn dư 
thực vật và tiêu rút kiệt nước, rải vôi bột (12 - 
15kg/sào 360m2), gieo trồng một số loại rau màu 
theo phương pháp không làm đất dưới đây:

- Sạ trực tiếp 0,3 - 0,5kg hạt (tuỳ theo khối 
lượng) cải canh, cải ngọt, cải ngồng, cải mơ, cải 
xanh, cải mào gà, cải mèo lên mặt ruộng đã ráo 
nước, sau 25 - 45 ngày sẽ có rau cho thu hoạch 
bán ra thị trường. Lưu ý, không cần bón phân, 
không phun thuốc bảo vệ thực vật, cần tưới nước 
để đảm bảo khi đi trên ruộng không lưu lại dấu 
chân (khô hạn) và nhổ cỏ để tránh cây rau phải 
cạnh tranh dinh dưỡng với cỏ dại, bởi mùn bã hữu 
cơ và đạm, lân, kali vẫn còn tồn dư trên ruộng, đủ 
để nuôi 1 lứa rau sinh trưởng, phát triển tốt, đồng 
thời các loại sâu bệnh cũng căn bản đã bị rửa trôi 
theo dòng chảy mưa, gió, do vậy không cần sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Nên cơ cấu tỷ lệ gieo hợp lý giữa các giống 
rau có thời gian sinh trưởng dưới 30 ngày như cải 
canh, cải ngọt với các giống cải có thời gian sinh 
trưởng 35 - 50 ngày (cải mào gà, cải ngồng...) để 
có rau bán sớm, bán liên tục suốt vụ, tranh thủ 
nhanh khi thị trường còn đang khan hiếm.

- Đặt bầu trồng bí ngô theo các hàng thẳng nối 
2 bờ ruộng, hàng cách hàng 7 - 8m, cây cách cây 
30 - 35cm và để lối đi lại chăm sóc giữa 2 hàng, 
rộng khoảng 0,7m, đảm bảo mật độ trồng 300 - 
350 cây/sào 360m2.

Bón lót (khi đặt bầu cây giống) 300kg phân 
chuồng hoai mục + 1kg đạm Urê + 3kg lân super. 
Bón thúc (sau trồng 20 - 25 ngày) 10kg đạm Urê 
+ 20kg lân super; chia phân bón làm 5 lần, lần 
đầu bón nhử, bón ít, sau tăng dần lượng phân 
bón cho phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển 
của cây trồng, tốt nhất hòa tan đạm với lân để 
tưới thúc cây.

Sau khi bí ra hoa, đậu quả, chỉ để lại nuôi tới 
thu hoạch 3 - 4 quả cân đối/cây, còn lại phải vặt bỏ 
sớm. Khi trái bí phát triển nặng 0,3 - 0,4kg, vỏ quả 
vẫn còn mềm thì tiến hành thu hái, bán trái non.

Trước khi trồng bí phải làm bầu gieo ươm hạt 
giống tương tự cách làm bầu trồng ngô đông trên 
nền đất ướt. Bên cạnh thu hoạch quả là chính, 
còn cho phép cắt tỉa các cành mầm trên thân 
chính và các nụ hoa ra sau khi đã để lại các quả 
cho thu hoạch nhằm tăng thu nhập và tập trung 
dinh dưỡng nuôi cây.

- Trồng ngô: Chọn giống có năng suất, chất 
lượng cao rồi làm bầu gieo ươm cây giống.

Cách làm bầu: Ngâm hạt giống với nước sạch 
khoảng 10h, vớt ra đãi chua, để ráo nước, đem ủ 
trong cát ẩm 20 - 24h, khi hạt ngô nứt nanh, gieo 
lên nền giá thể đã chuẩn bị (gồm bùn ruộng hoặc 
bùn kênh mương trộn với phân chuồng theo tỷ 
lệ 1 : 1, trải thành một lớp dày đều 8 - 10cm trên 
nền đất phẳng và cứng), khoảng cách gieo 7 - 
8cm/hạt; lượng giống 0,5kg hạt với ngô nếp hoặc 
0,7kg ngô tẻ sẽ đủ trồng cho 1 sào 360m2.

Diện tích mặt nền giá thể cho gieo làm bầu 
rộng khoảng 13 - 15m2. Khi lớp bùn trên mặt giá 
thể khô se, định kỳ 2 ngày/lần dùng dao khía giữa 
các hàng hạt sát tới nền đất cứng, tạo thành các 
bầu cây ngô giống vuông như ô bàn cờ.

Khi ngô có 3 - 4 lá thật, thu gom bầu cây chuyển 
ra ruộng, bổ hốc trồng so le nanh sấu theo từng 
hàng trên ruộng, hàng cách hàng 65cm, cây cách 
cây 30cm, mật độ 2.200 - 2.300 cây/sào. Trong 
đó, cách 2 hàng ngô phải để một lối làm rãnh 
đi lại chăm sóc rộng 30cm và xoay bầu cây cho 
hướng lá cây xòe ra 2 bên lối đi đã định.

Chăm sóc: Lượng phân bón cho mỗi sào gồm 
300kg phân hữu cơ hoại mục hoặc 50kg phân 
hữu cơ vi sinh + 20kg lân supe + 15kg đạm Urê 
+ 6kg Kali Clorua (ruộng trồng giống ngô nếp 
cần giảm 50% lượng đạm Urê). Trong đó, bón lót 
100% phân hữu cơ + 13kg phân lân. Bón thúc lần 
1 (sau trồng 1 - 2 ngày) 7kg lân pha loãng tưới; 
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Áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đúng 
kỹ thuật sẽ mang lại khả năng thụ thai của lợn nái 
cao, chất lượng con giống ổn định, tiết kiệm chi 
phí và giá thành sản xuất cho người nuôi.

Phương pháp phối giống
Có ba phương pháp phối giống lợn sau: 
- Phối đơn: Sử dụng tinh lợn giống của một 

con đực bơm một liều duy nhất vào thời điểm lợn 
nái rụng trứng.

- Phối lặp: Dùng tinh lợn giống của một con 
đực bơm nhiều lần (khoảng 12 hoặc 24 giờ bơm 
lặp lại) vào thời điểm lợn nái rụng trứng.

- Phối kép: Sử dụng tinh lợn giống của hai 
hoặc ba con đực hòa trộn trong một lần bơm, 
hoặc bơm tinh từng loại giống cách nhau chừng 
5 - 10 phút vào thời điểm lợn nái rụng trứng.

Ưu điểm 
Việc sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo 

cho lợn nái tốn ít chi phí, an toàn để đưa nguồn 
gen mới, quý hiếm vào đàn lợn của hộ gia đình, 
trang trại. Tăng năng suất sinh sản, kiểm soát và 
cải tiến di truyền giống, chất lượng và tính đồng 
đều của đàn lợn. Ngoài ra, khắc phục được sự 
không tương đồng về kích thước giữa lợn đực 

PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO CHO LỢN NÁI

lần 2 (khi ngô 5 - 6 lá) với lượng 5kg phân Urê + 
3kg kali kết hợp làm cỏ, vun gốc và vét rãnh thoát 
nước rộng 20cm, sâu 20cm; lần 3 (khi ngô 9 - 10 
lá) bón 5kg Urê + 3kg kali; lần cuối (sau trỗ cờ 
15 - 18 ngày) bón hết số phân còn lại. Cần tưới 
đủ nước cho cây ở các thời kỳ ngô 7 - 9 lá, trỗ cờ 
- phun râu và chín sữa.

Phòng trừ dịch hại: Rắc 7 - 10 hạt Basudin 
10H hoặc Furadan 3H vào loa kèn ngọn cây vào 
thời kỳ ngô 7 - 8 lá và xoáy nõn để phòng sâu đục 
thân; phun Validacine 3SC hoặc Anvil 5SC nếu 
xuất hiện bệnh khô vằn; sử dụng thuốc Ofatox 
400EC hoặc Fastac 5EC trừ rệp cờ ngô.

Thu hoạch ngô tẻ khi bắp chín già, chân hạt 
có màu đen; thu ngô nếp khi hạt vừa chín sáp. 
Chú ý, dự báo mùa đông năm nay sẽ rét sớm, 
rét nhiều, cần tăng tỷ lệ trồng ngô nếp để sớm 
(sau khoảng 65 ngày) cho thu hoạch cung ứng 
ra thị trường, thời vụ trồng bầu không quá ngày 
10/10; ngô tẻ nên ưu tiên sản xuất ngô sinh khối 
phục vụ chăn nuôi gia súc, sử dụng các giống có 
năng suất cao.

2. Với các ruộng lúa bị úng ngập khó tiêu thoát 
nước, có thể chuyến sang trồng rau cần nước hoặc 
rau cải xoong. Để sản xuất các loại rau này, phải 
bơm rút nước xuống thấp xăm xắp mặt ruộng, nhặt 
bỏ cây que và rác nilon (nếu có), sau dẫm vùi mọi 

tồn dư thực vật chìm sâu trong bùn, san phẳng 
ruộng, cấy giống cách đều 5 - 6cm/cây.

Chăm sóc, bón phân cho sào 360m2 gồm: Bón 
lót 10 - 12kg lân supe. Bón thúc 4 lần cách nhau 7 
ngày, mỗi lần 1kg đạm Urê + 3kg NPK 13-13-13+TE, 
bón lần đầu khi rau bén rễ hồi xanh (sau cấy giống 
7 ngày). Tro bếp 50kg chia bón 2 lần cách nhau 15 
ngày, lần 1 bón sau xuống giống 15 - 20 ngày (cây 
rau đã phát triển kín mặt ruộng). Duy trì mực nước 
xăm xắp mặt ruộng rau. Phun Trecbon 10EC + 
Zineb 80WP khi có rầy rệp và bệnh sương mai.

Khi thu hoạch, có thể nhổ cả gốc hoặc chỉ sát 
gốc cắt lấy thân lá khi cây rau đạt 45 - 55 ngày 
tuổi (tuỳ theo thời tiết). Nếu thu hoạch nhổ cả 
gốc, sau đó phải làm đất cấy lại lứa rau mới bằng 
cây giống chọn từ lứa rau mới thu hoạch. Nếu chỉ 
thu hái thân lá (để lưu gốc), cần chăm bón để cây 
rau phát triển, thu hoạch lứa tái sinh.

Cải xoong cũng cấy, chăm sóc, thu hoạch như 
rau cần, nhưng mật độ cấy cải xoong dày hơn (2 
- 3cm/cây), thu hoạch cắt sát gốc, 20 ngày/lứa, 
sau làm đất cấy lại giống như sản xuất rau cần. 
Sau sản xuất cải xoong, rau cần, có thể chuyển 
đổi các chân ruộng này nuôi ốc nhồi, cho hiệu 
quả sản xuất cao hơn nhiều lần so với canh tác 
lúa cùng diện tích./.

TX (Theo nongnghiep.vn)
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giống và lợn nái. Đỡ tốn công di chuyển lợn đực 
giống. Giảm khả năng lây truyền các bệnh truyền 
nhiễm trong trường hợp lợn đực giống hoặc lợn 
nái đang nhiễm bệnh…

Cách chọn tinh lợn đực giống
Hiện tại, có 3 giống đực đã được cải tiến để thụ 

tinh nhân tạo là giống Yorshire (Anh), Landrace (Na 
Uy), Duroc (Đan Mạch), bởi chúng có những ưu 
điểm vượt trội như: thuần chủng, ngoại hình đẹp; 
tỷ lệ nạc cao, mau lớn, khỏe; thụ tinh sẽ không bị 
trùng huyết, cận huyết.

Thời gian thích hợp để gieo tinh: Trong quá 
trình rụng trứng của lợn nái, buồng trứng sẽ rụng 
trứng trong khoảng 40 giờ (dao động từ khoảng 
36 - 50 giờ) sau khi bắt đầu động dục. Cần lưu 
ý là trứng của lợn nái có tuổi thọ rất ngắn, chúng 
chỉ tồn tại khoảng 6 giờ trong ống dẫn trứng sau 
đó sẽ giảm dần chức năng hoạt động. Nên thực 
hiện thụ tinh hai lần liên tiếp, cách nhau khoảng 
từ 12 - 16 giờ để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu 
dùng phương pháp phối đơn thì nên thực hiện sau 
24 - 32 giờ lợn nái có hiện tượng “động dục”.

Chuẩn bị
Chuẩn bị tinh dịch: Bảo quản tinh dịch ở nơi 

mát mẻ với nhiệt độ 200C, tránh ánh sáng trực 
tiếp, không di chuyển, rung lắc, mở nắp ống đựng 
tinh. Thời gian bảo quản tinh tối đa 3 ngày kể từ 
ngày lấy tinh và pha chế.

Chuẩn bị dụng cụ: Lọ hoặc túi đựng tinh; dụng 
cụ dẫn tinh; bộ phận tạo áp lực đẩy tinh vào bên 
trong; Vaseline.

Nên sát trùng dụng cụ bằng cách đun nóng 
với nước sôi, để nguội và ráo nước. Vệ sinh âm hộ 
lợn nái và làm ấm tinh dịch. Vệ sinh vùng âm hộ 
lợn nái bằng dung dịch sát khuẩn hoặc cồn 70o, 
hoặc nước sạch. Vuốt nhẹ vào lưng, mông để lợn 
nái đứng yên, nhẹ nhàng bôi Vaseline vào dẫn 
tinh quản và âm hộ lợn nái. Làm ấm tinh dịch đạt 
nhiệt độ 35 - 370C. Tốt nhất là cho nhiệt độ lọ tinh 
dịch bằng nhiệt độ cơ thể lợn nái khoảng 38,50C 
để tinh trùng “hồi phục khả năng di động”. Nên 
kích thích cho lợn nái đi vệ sinh tổng thể (tiểu tiện, 
đại tiện trước khi tiêm).

Tiến trình thụ tinh 
Massage nhẹ nhàng vào vùng mông hoặc âm 

đạo để lợn nái đứng yên. Ngồi ngược lên lưng heo 

hoặc đè chân lên lưng lợn, kích thích lợn nái, tạo 
áp lực giữa vai và lưng, áp lực đầu gối vào sườn 
lợn nái và massage nhẹ nhàng khu vực âm hộ, 
bầu vú của lợn nái. Bôi trơn đầu que chuyên dụng 
với một lượng nhỏ tinh dịch vừa đủ. Thực hiện 
mở rộng âm đạo của lợn nái và đưa đầu dẫn tinh 
quản vào âm hộ của lợn nái, chú ý cần đưa que 
chếch lên phía trên một chút, đồng thời lắc nhẹ 
que cho tinh dịch được phân bổ đồng đều. Đưa 
dẫn tinh quản vào sâu trong âm đạo hết cỡ đến 
cổ tử cung (cách khoảng 25 - 30cm) thì kéo lùi 
lại, đưa và xoay nhẹ dẫn tinh quản, lắp ống bơm 
hay lọ tinh bằng nhựa và bơm tinh dịch vào bên 
trong. Trường hợp đựng dung dịch tinh bằng lọ 
nhựa nên bóp nhẹ lọ tinh để tạo áp suất cho lợn 
nái tự hút tinh dịch vào trong. Trường hợp dùng 
dẫn tinh quản đầu xoắn thì xoay ống dần theo 
chiều ngược kim đồng hồ, xoay chiều ngược lại 
để thuận tiện rút ra.

Lưu ý:
Để thụ tinh cho lợn nái thành công, người chăn 

nuôi hoặc kỹ thuật viên phối tinh cần chú ý:
Không cho lợn nái ăn uống no trước khi bơm 

tinh dịch.
Hạn chế nái nằm ngay sau khi bơm. Điều khiển 

sao cho phần mông heo nái cao hơn phần đầu 
một chút.

Trong quá trình phối giống nên nhẹ nhàng, 
không gây áp lực hoặc hung hãn với lợn nái…

Sau khi hoàn tất dẫn tinh, kỹ thuật viên cần 
ngồi trên lưng lợn nái tầm 3 - 5 phút để tinh dịch 
chảy hết vào trong rồi mới tiến hành rút dẫn tinh 
quản ra khỏi cơ thể lợn.

Sử dụng thiết bị sạch cho mỗi lần thụ tinh. 
Thời gian thụ tinh cho heo nên thực hiện 

khoảng 5 - 10 phút.
Tránh tổn thương thành tử cung của lợn nái 

trong quá trình thụ tinh.
Ghi chép ngày phối giống để xác định ngày đẻ 

của lợn nái trong trường hợp thụ tinh thành công.
Cẩn thận khóa que phối tinh đầu xốp vào cổ 

tử cung lợn nái. Chờ cho tinh dịch chảy chậm hết 
vào trong cơ thể. Lưu ý theo dõi hiện tượng tắc 
nghẽn ống thông và tinh dịch chảy ngược xem có 
đúng quy trình hay chưa./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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THỦ TƯỚNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP 
NHANH CHÓNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 11/10, áp cao lục địa suy yếu. Từ ngày 

12 - 15/10 và từ ngày 18 - 20/10, hình thành rãnh 
áp thấp có trục qua Bắc Bộ, sau bị nén bởi áp cao 
lục địa tăng cường từ phía Bắc. Những ngày còn 
lại, áp cao lục địa ổn định, sau suy yếu dần.

 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11/10: Nhiều mây, ngày giảm mây trời 

nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông bắc cấp 2. 
Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 12 - 15/10 và ngày 19, 20/10: Nhiều 
mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, 
trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá 

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10 năm 2024)

và gió giật mạnh. Gió Đông bắc đến Đông cấp 
2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Những ngày còn lại: Nhiều mây, trưa chiều 
giảm mây hửng nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió 
Đông bắc đến Đông cấp 2. Đêm và sáng sớm 
trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình: 25.5 - 26.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 320C.
Nhiệt độ thấp nhất:  19 - 210C.
Lượng mưa phổ biến: 20 - 40 mm, có nơi lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 30 - 40 giờ./. 
 Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa 
ký Công điện số 100/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai 
các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất 
nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.

Công điện nêu rõ, để khắc phục nhanh hậu 
quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão, khôi phục và 
phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, bảo đảm 
nguồn cung lương thực, thực phẩm, góp phần 
kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của nhân 
dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên 
quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai 
đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp 
để thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng của 
ngành nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống 
nhân dân, trong đó, chú trọng thực hiện 6 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 
143/NQ-CP của Chính phủ để khẩn trương khắc 
phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn 
định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản 
xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, nhất là các tỉnh, thành phố bị ảnh 
hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất vừa qua: 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn 
trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt 
hại đối với sản xuất nông nghiệp; chủ động, tích 
cực huy động tối đa các nguồn lực của địa phương 
(ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên 
tai và các nguồn lực hợp pháp khác) để triển khai 
ngay các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị 
thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp ngân sách địa phương không đủ 
nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh có văn bản 
gửi Bộ Tài chính để xử lý ứng trước kinh phí cho địa 
phương để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Tập trung chỉ đạo, chủ động đẩy mạnh tổ chức 
sản xuất nông, lâm, thủy sản theo định hướng, chỉ 
đạo của cấp có thẩm quyền và Bộ Nông nghiệp & 
PTNT; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân triển khai kịp 
thời các giải pháp phục hồi sản xuất, nhất là trồng 
trọt, thủy sản, chăn nuôi, đặc biệt là việc cung ứng 
các loại giống cây trồng, vật nuôi tại những vùng 
bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai để thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống cho 
người dân trong những tháng cuối năm 2024, đặc 
biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tổ chức theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình 



9Soá 28, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2024 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành Nông nghiệp, 
nhất là việc cung, cầu các mặt hàng nông sản 
thiết yếu, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn để chủ động có giải pháp bảo 
đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy 
ra tình trạng đầu cơ trục lợi bất chính, thao túng 
tăng giá đột biến, bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời 
sống của người dân.

Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với 
các bộ, cơ quan, địa phương liên quan: Tập trung chỉ 
đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục 
hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa 
phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở 
đất vừa qua; chủ động rà soát lại kế hoạch sản xuất, 
cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo 
hướng linh hoạt, hiệu quả, thuận thiên, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, 
nhất là đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật 
nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ.

Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông 
nghiệp, xem xét đẩy mạnh sản xuất tại các địa 
phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua 
để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung 
lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là 
dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các bộ, 
cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến 
nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất 
xử lý môi trường, giống cây trồng, vật nuôi, giống 
thủy sản để người dân khôi phục sản xuất. Hoàn 
thành trước ngày 5/10/2024.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh, trong đó, rà soát đối 
tượng, phạm vi, hình thức hỗ trợ, quy trình thủ tục 
và mức hỗ trợ nhằm kịp thời giải quyết các vấn 
đề thực tiễn đặt ra và khó khăn, vướng mắc trong 
triển khai thực hiện chính sách, bảo đảm phù hợp 
với khả năng cân đối ngân sách, trình Chính phủ 
trong tháng 10/2024.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, 
cơ quan, địa phương liên quan: Chủ động, tích cực 
chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát tình hình, diễn biến 
nguồn cung, giá cả các mặt hàng nông sản, nhất 
là tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng 

do bão, mưa lũ; kịp thời triển khai các biện pháp 
điều tiết, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, 
không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao 
túng đẩy giá, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất 
lượng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên 
quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cần 
thiết nhằm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các cơ sở chế biến, logistics và kho 
bãi bị hư hại do bão, mưa lũ để bảo đảm không bị 
gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 
quan, địa phương liên quan: Chỉ đạo, hướng dẫn 
triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các 
chính sách hỗ trợ tài chính, miễn, giảm, gia hạn 
thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước... đối với các địa 
phương, đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, 
lũ, nhất là sản xuất nông nghiệp theo quy định của 
pháp luật; tiếp tục nghiên cứu để có chính sách 
miễn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị thiệt hại.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn 
trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 
các khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy 
định. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi 
thường cho khách hàng theo quy định.

Kịp thời xem xét thực hiện ngay theo thẩm 
quyền việc ứng trước kinh phí cho địa phương để 
thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 02/2017/
NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp & PTNT 
và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, 
trình ngay cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 
sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (đã 
được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết 
định số 13/2022/QĐ-TTg) nhằm kịp thời giải 
quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách.

Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường 
trong nước; phối hợp với các bộ, cơ quan có liên 
quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật chủ 
động, kịp thời có các biện pháp cần thiết kiểm 
soát giá vật tư đầu vào và hàng nông sản, không 
để xảy ra tăng giá đột biến, nhất là với những 
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới 
mặt bằng giá, chỉ số giá tiêu dùng (CPI).../.

TX (Theo Báo HNM)



10    Saûn xuaát & Thò tröôøng

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG VỤ ĐÔNG 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 

Công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã Sơn 
Tây; các đơn vị trực thuộc Sở về việc tập trung chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Đông 2024.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng 
thủy văn Quốc gia: Từ tháng 10/2024 - 01/2025 
hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang 
trạng thái La Nina với xác suất 70 - 80%. Không 
khí lạnh và rét đậm, rét hại bắt đầu hoạt động từ 
tháng 9 - 10/2024 và gia tăng cường độ, tần suất 
trong tháng 12/2024, tháng 01/2025. Rét đậm, 
rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 
12/2024 và tháng 01/2025. 

Trong vụ Đông 2024, thành phố phấn đấu diện 
tích gieo trồng đạt từ 32.000 - 33.000 ha (tăng 
3.000 - 4.000 ha so với kế hoạch đầu năm) đảm 
bảo nhu cầu tiêu dùng của thị trường giữa các loại 
rau màu ngắn ngày và cây trồng có giá trị kinh tế 
cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi, theo 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho 
bà con nông dân; mở rộng tối đa diện tích cây 
trồng nhằm bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện nay, theo báo cáo của Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, tính đến ngày 
02/10/2024, toàn thành phố đã gieo được 5.243,3 
ha cây trồng vụ Đông đạt 18,03% so với kế hoạch, 
trong đó: Cây ngô 674,7 ha; cây đậu tương 54,1 
ha; cây rau: 3.238,2 ha; cây hoa 578,3 ha; cây 
khác: 177,3 ha.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, 
thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ 
đạo, triển khai một số nội dung sau:

1. UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây
- Tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi thu hoạch 

sớm, nhanh và gọn diện tích lúa mùa đã chín theo 
phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh 
thiệt hại do bão và mưa lũ, đồng thời giải phóng 
đất sớm để trồng cây vụ Đông. Thực hiện các 
biện pháp chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa nếp cái 
hoa vàng đang trong thời kỳ trỗ thoát.

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2024 
linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa 

phương, loại cây trồng, nguồn lực, gắn với thị 
trường tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo đạt mục tiêu 
toàn diện về quy mô diện tích, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế, vệ sinh an toàn thực 
phẩm và đáp ứng cung cầu của thị trường.

- Triển khai các chính sách hỗ trợ giống, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật gieo 
trồng... để khuyến khích nông dân tích cực gieo 
trồng cây vụ Đông; khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, HTX tham gia liên kết tổ chức sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm vụ Đông. Đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại để chủ 
động tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

- Bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết 
thực tế để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; 
đồng thời áp dụng linh hoạt các phương thức làm 
đất, gieo trồng để tranh thủ thời vụ, mở rộng diện 
tích cây vụ Đông ưa ấm còn thời vụ. Phát triển 
nhóm cây vụ Đông ưa lạnh có lợi thế, có khả 
năng bảo quản dài và có thị trường tiêu thụ tốt.

- Nắm bắt, rà soát nhu cầu và khả năng đáp 
ứng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật...) phục vụ sản xuất bao gồm cả 
nguồn dự phòng để trồng lại khi xảy ra thiên tai. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
duy trì hoạt động đảm bảo số lượng, chất lượng, 
kiên quyết xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng, trái với quy định 
của pháp luật.

2. Giao các đơn vị trực thuộc Sở
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội
- Phối hợp với phòng Kinh tế của UBND các 

quận, huyện và thị xã tuyên truyền đẩy nhanh 
tiến độ thu hoạch lúa mùa sớm kịp thời để giải 
phóng đất trồng cây vụ Đông; hướng dẫn và kiểm 
tra thời vụ gieo trồng vụ Đông 2024.

- Phối hợp với các địa phương, đặc biệt với các 
huyện trọng điểm rà soát, xây dựng kế hoạch sản 
xuất vụ Đông 2024 đảm bảo thực hiện đúng các 
mục tiêu về diện tích, sản lượng đã đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi và 
Phòng chống thiên tai để có những biện pháp chỉ 
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP
Câu hỏi: : Hướng dẫn các bước đảm bảo an toàn 

và phát triển đàn vật nuôi sau bão lũ?
Trả lời: Để chủ động phòng, chống thiên tai, đảm 

bảo an toàn cho đàn vật nuôi và giảm thiểu thiệt hại trong 
mùa mưa lũ, cũng như ổn định phát triển chăn nuôi, người 
dân cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp sau:

1. Xử lý môi trường chăn nuôi:
- Thu gom và xử lý xác gia súc, gia cầm chết 

theo hướng dẫn của cán bộ thú y.
- Thực hiện công tác vệ sinh, quét dọn chuồng 

trại, dụng cụ chăn nuôi, hệ thống ống dẫn, bể chứa 
nước và dụng cụ chứa nước.

- Tiến hành phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi 
và khu vực chăn nuôi.

- Tiến hành sửa chữa, gia cố chuồng trại chăn 
nuôi, hệ thống nước, hệ thống xử lý nước thải.

- Nạo vét, khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát 
nước, phát quang bụi rậm.

2. Chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi
- Bổ sung vitamin, premix khoáng, B-Complex 

men tiêu hóa… để nâng cao sức đề kháng vật nuôi.
- Triển khai tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn 

vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
- Bổ sung chế phẩm sinh học vào thức ăn, nước 

uống và làm đệm lót chăn nuôi gia cầm.
3. Khôi phục chăn nuôi, tái đàn vật nuôi
- Kiểm tra và gia cố chuồng trại.
- Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống theo yêu 

cầu của vật nuôi.
- Lựa chọn con giống tại những cơ sở uy tín, có 

giấy chứng nhận kiểm dịch, được tiêm phòng đầy 
đủ các loại vắc xin theo quy định./. 

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

đạo kịp thời về tình hình nguồn nước tưới và tiêu 
nước cho cây trồng vụ Đông.

- Tăng cường chỉ đạo phát triển liên kết sản 
xuất và ứng dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao hiệu 
quả trong sản xuất. Phổ biến và nhân rộng các 
tiến bộ kỹ thuật, cho hiệu quả kinh tế cao, các mô 
hình canh tác tiết kiệm, giảm sử dụng vật tư đầu 
vào để tận dụng thời gian, giảm công lao động 
và tăng hiệu quả kinh tế; chủ động chỉ đạo quản 
lý phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông. 
Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương 
trong công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng 
gói cho các đối tượng cây trồng phục vụ cho các 
thị trường xuất khẩu nhằm đảm bảo mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm vụ Đông.

- Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, 
chính quyền địa phương bám sát diễn biến của 
thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo 
dõi chặt chẽ tình hình phát sinh, phát triển của 
các loài sinh vật gây hại chính, có biện pháp xử lý 
kịp thời, hiệu quả; Hướng dẫn sử dụng phân bón 
để đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiết kiệm, giảm chi 
phí đầu vào.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa 
phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương.

- Nắm vững tiến độ, tình hình sản xuất, tổng 
hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT để Sở 
báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp & 
PTNT theo quy định.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
- Chủ động xây phương án điều tiết, sử dụng 

nguồn nước hợp lý; chỉ đạo công tác tưới tiêu, 
phòng chống mưa bão, úng ngập cây vụ Đông 
theo vùng, khu vực.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời 
tiết để tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực 
hiện biện pháp ứng phó hiệu quả với những tình 
huống thời tiết bất thuận, giảm thiểu tối đa thiệt 
hại đến cây trồng.

 Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 
thị trường

Chủ động, tăng cường hỗ trợ các địa phương 
kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại nhằm tiêu 
thụ kịp thời, hiệu quả các sản phẩm nông sản nói 
chung và cây vụ Đông nói riêng.

Các Trung tâm: Khuyến nông, Phát triển 
nông nghiệp

Chủ động, tăng cường phối hợp với địa phương 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô 
hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình 
liên kết chuỗi; tổ chức tập huấn giới thiệu các tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất vụ Đông./.

NT (Theo Sở NN & PTNT Hà Nội)
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Để nâng cao thương hiệu làng nghề, tôn vinh 
những nghệ nhân tài hoa, khẳng định chất lượng 
sản phẩm truyền thống, trong những năm qua, 
huyện Phú Xuyên không ngừng hỗ trợ hộ gia 
đình, doanh nghiệp, cá nhân tham gia Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Một trong những điển hình là 5 sản phẩm 
giày dép của hộ ông Nguyễn Như Diên (thôn Giẽ 
Thượng, xã Phú Yên) đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Trở về quê hương sau những năm tháng tham 
gia kháng chiến, cựu chiến binh Nguyễn Như 
Diên tiếp tục làm nghề giày dép truyền thống của 
gia đình. Ông chia sẻ: Sản phẩm giày da muốn 
bền, đẹp ngoài yếu tố về nguyên liệu, đòi hỏi sự 
khéo léo và tâm huyết của người thợ. Với tình yêu 
nghề và sự kiên trì, ông đã xây dựng thành công 
3 thương hiệu giày dép, tham gia Chương trình 
OCOP từ năm 2020. Sản phẩm giày dép của ông 
đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, góp phần khẳng 
định thương hiệu làng nghề Phú Yên.\

Tại xưởng sản xuất của gia đình, ông Diên tỉ 
mỉ kiểm tra từng đôi giày để bảo đảm chất lượng 
trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm từ đây 
không chỉ bán ở các cửa hàng lớn tại Hà Nội mà 
còn cung ứng khắp cả nước. Theo ông Diên, quy 
trình sản xuất giày, dép trải qua nhiều công đoạn, 
từ việc chọn nguyên liệu da, pha cắt đến lắp ráp, 
hoàn thiện. Nhờ ứng dụng máy móc hiện đại như 
máy cắt, máy dập, máy khâu, quá trình sản xuất 
trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, mẫu mã đa 
dạng, đẹp mắt, bền chắc...

Trong xưởng sản xuất, thành viên gia đình đều 
tham gia các công đoạn khác nhau tùy khả năng. 
Người trẻ cắt da, đóng đinh; người lớn tuổi thì bôi 
gel, cắt chỉ, đóng gói... Sự kết hợp giữa kỹ năng thủ 
công truyền thống và công nghệ hiện đại giúp cải 
thiện năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ chuyên 
môn hóa, áp dụng máy móc, sản phẩm giày dép 
của cơ sở sản xuất hộ gia đình ông Diên đa dạng về 
mẫu mã, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

Để sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, hộ 
gia đình ông Nguyễn Như Diên không ngừng nỗ 
lực nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm. 
Sản phẩm gồm: Giày nam công sở màu nâu, màu 

đen; dép da nam đế kếp màu vàng, màu nâu... 
đều đạt chuẩn OCOP 4 sao từ năm 2000. Mỗi sản 
phẩm là kết quả của quá trình dày công nghiên cứu, 
từ việc tạo dáng, mẫu mã đến lựa chọn nguyên 
liệu đầu vào.

Theo ông Diên, để đạt chứng nhận này, ông 
và đội ngũ thiết kế không ngừng tìm tòi, sáng 
tạo mẫu mã, vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, vừa 
mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng; 
nguyên liệu da được chọn lọc kỹ từ các nhà máy 
uy tín, chất lượng cao, tăng độ bền cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc truyền nghề, đào tạo thợ 
giỏi cũng là yếu tố then chốt. Trong quá trình sản 
xuất, tay nghề của người thợ đóng vai trò quyết 
định đến chất lượng sản phẩm. Đội ngũ thợ tại cơ 
sở luôn được đào tạo bài bản...

Nhờ sự tận tâm, sáng tạo trong thiết kế, đầu tư 
nguồn nhân lực, sản phẩm giày dép của gia đình 
ông Diên đã vươn tới chuẩn OCOP 4 sao, khẳng 
định thương hiệu của làng nghề da giày Phú Yên 
trên thị trường. Anh Trần Văn Nam, một khách 
hàng lâu năm, chia sẻ: "Tôi đã sử dụng nhiều sản 
phẩm giày dép từ làng nghề Phú Yên, nhưng giày 
dép của ông Nguyễn Như Diên thật sự nổi bật, 
chất lượng tốt, phù hợp nhiều dịp khác nhau...".

Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê 
Tiến Xuân nhận xét, sản phẩm OCOP của xã Phú 
Yên, trong đó nổi bật là sản phẩm giày dép đạt 
chuẩn 4 sao của gia đình ông Nguyễn Như Diên, 
không chỉ góp phần khẳng định thương hiệu làng 
nghề truyền thống da giày mà còn nâng cao vị 
thế của huyện Phú Xuyên trong Chương trình 
OCOP toàn quốc. Sự nỗ lực của các hộ gia đình, 
đặc biệt là ông Diên thể hiện qua việc đầu tư vào 
chất lượng nguyên liệu, cải tiến mẫu mã, đào tạo 
tay nghề thợ giỏi... đưa sản phẩm làng nghề ra 
thị trường lớn hơn, đáp ứng yêu cầu khắt khe về 
thẩm mỹ và độ bền, góp phần thúc đẩy kinh tế 
địa phương, tạo thêm nhiều việc làm, duy trì bản 
sắc văn hóa truyền thống của làng nghề. Nhờ sự 
hỗ trợ của địa phương, Chương trình OCOP, làng 
nghề Phú Yên bảo tồn được giá trị truyền thống, 
vươn ra nhiều thị trường lớn.../.

NT (Theo Báo HNM)

Gương sản xuất điển hình 
LÀNG NGHỀ DA GIÀY PHÚ YÊN TỎA SÁNG VỚI SẢN PHẨM OCOP 4 SAO



13Soá 28, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2024 

THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
9 THÁNG, KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TĂNG 21%

Đối với các mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường, giá thu mua một số mặt hàng lúa dao 
động như sau: Lúa Bắc thơm, lúa J02 đang có giá 
bán dao động từ 12.500 - 13.000đ/kg, lúa khang 
dân có giá bán từ 9.700 - 10.500đ/kg, các loại 
lúa Thiên ưu 8, đài thơm 7 đang có giá phổ biến 
từ  9.500 - 10.000đ/kg,... Bên cạnh đó giá bán lẻ 
một số mặt hàng gạo tẻ thường phổ biến như sau: 
Gạo bắc thơm giá từ 19.500 - 21.000đ/kg, gạo 
tám Thái có giá từ 20.000 - 22.500đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 21.000 - 24.000 đ/kg; 
gạo J02 có giá từ 21.000 - 23.000đ/kg; gạo nếp 
cái hoa vàng dao động quanh mức 30.000đ/kg; 
nếp cẩm có giá 40.000đ/kg. Bên cạnh đó giá bán 
lẻ các mặt hàng đậu đỗ có điều chỉnh giảm nhẹ do 
lượng tiêu thụ giảm, điển hình như đậu đen có giá 
từ 60.000 - 65.000đ/kg, (giảm khoảng 3.000đ/kg 
so với tháng trước), đậu xanh tách vỏ có 52.000đ/
kg, đậu đỏ có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, lạc nhân 
giá phổ biến 65.000 - 70.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi 
xuất chuồng tại Hà Nội và các tỉnh thành miền 
Bắc đang tiếp tục đi ngang, và phổ biến ở mức từ 
67.000 - 69.000đ/kg. Tại các chợ, mặt hàng thịt 
lợn đang duy trì ở mức giá bán như sau: Thịt mông 
sấn có giá từ 110.000 - 120.000đ/kg, thịt lợn ba 
chỉ giá từ 130.000 - 145.000đ/kg, xương sườn có 
giá 130.000 - 140.000đ/kg, mặt hàng thịt bò duy 
trì giá bán ổn định từ 280.000 - 320.000đ/kg; gà 
ta hơi có lượng tiêu thụ tăng trong khi giá bán tiếp 
tục phổ biến quanh mức 130.000  - 140.000đ/kg; 
vịt nguyên con làm sẵn có giá ổn định từ  80.000 
- 85.000đ/kg; ngan nguyên con làm sẵn cũng có 
giá từ 100.000 - 110.000đ/kg. Bên cạnh đó giá 

bán các mặt hàng thủy hải sản cũng phổ biến như 
sau: Cá chép giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá trắm 
giá từ 65.000 - 75.000đ/kg, cá rô phi giá từ 45.000 
- 50.000đ, ngao có giá 30.000 - 35.000đ/kg, cua 
đồng có giá từ 180.000 - 200.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trên thị 
trường, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả 
đã tăng trở lại tuy nhiên giá bán lẻ nhiều mặt 
hàng rau xanh vẫn giữ ở mức cao, điển hình như:  
Các mặt hàng rau cải đang có giá bán phổ biến 
từ 35.000 - 40.000đ/kg, rau muống, rau ngót có 
giá từ 13.000 - 15.000đ/mớ, rau mùng tơi có giá 
10.000đ/mớ, cà chua có giá 35.000 - 40.000đ/kg, 
dưa chuột có giá 25.000đ/kg, bí đao giá từ 20.000 
- 25.000đ/kg (giảm 5.000đ/kg); rau bắp cái có giá 
phổ biến từ 15.000 - 18.000đ/kg,... Bên cạnh đó, 
thị trường trái cây đang khá đa dạng, giá bán các 
mặt hàng trái cây duy trì ổn định như sau: Hồng 
ngâm có giá 35.000 - 40.000đ/kg, quýt Sài Gòn có 
giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, lựu đỏ có giá 40.000 
- 45.000đ/kg, ổi có giá 30.000 - 35.000đ/kg, dưa 
hấu miền Nam đang có giá từ 20.000 - 25.000đ/
kg, lê giá phổ biến 40.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nguồn cung 
các mặt hàng vật tư phân bón các loại cung cấp 
tới các cửa hàng đại lý được đảm bảo; giá bán 
các mặt hàng phân bón trên thị trường đang duy 
trì ổn định như sau: Đạm urê ngoại có giá dao 
động khoảng 16.000đ/kg, đạm Urê nội có giá từ 
13.000 - 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 
bán 6.500 - 7.500đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 
14.500 - 15.500đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 
- 6.500đ/kg,.../.

NB (TH)

Bộ Nông nghiệp & PTNT thông tin, 9 tháng năm 
2024, xuất khẩu nông, lâm sản ghi nhận sự tăng trưởng 
ở hầu hết các nhóm hàng, nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu 
nông, lâm, thủy sản 9 tháng qua đạt 46,28 tỷ, tăng 21%.

Chỉ tính riêng tháng 9/2024, xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản đạt 5,85 tỷ USD, tăng 31% so với 
tháng 9/2023. Trong đó, xuất khẩu nông sản chính 
đạt 3,41 tỷ USD (tăng 50,9%), lâm sản 1,33 tỷ USD 
(tăng 11%), thủy sản 920 triệu USD (tăng 13,4%), 
chăn nuôi 46,1 triệu USD (tăng 19,1%).

Tính chung 9 tháng, hầu hết các nhóm hàng 
nông, lâm sản xuất khẩu đều tăng. Điển hình nhóm 

hàng nông sản chính (gạo, cà phê, hồ tiêu…) đạt 
24,85 tỷ USD, tăng 27,7%; lâm sản 12,46 tỷ USD, 
tăng 20,3%; thủy sản 7,23 tỷ USD, tăng 9,5%; 
chăn nuôi 376 triệu USD, tăng 3,8%...

Bên cạnh đó, giá trị xuất khẩu vào các thị trường đều 
tăng, như: Châu Á tăng 17,4%; châu Mỹ tăng 26,1%; 
châu Âu tăng 34,6%; châu Đại Dương tăng 16,1%; 
riêng châu Phi giảm 0,3%. Mỹ, Trung Quốc và Nhật 
Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Trong đó, 
Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất với mức 21,6%; tiếp đến là 
Trung Quốc chiếm 20,8% và Nhật Bản chiếm 6,6%.../.

NT (Theo Báo HNM)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Ngày 07 tháng 10 năm 2024                                     (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ Cầu 
Diễn - Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên

Chợ TT- 
Đông Anh

Chợ  Cổ Bi - 
Gia Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.500 12.500 12.000 12.500 12.000 13.000 12.500 12.500 12.500

2 Gạo Khang dân 18.000 18.500 18.000 17.500 18.000 17.500 18.500 18.500 18.000 18.000

3 Gạo bắc thơm 20.500 21.500 21.500 20.500 20.500 20.500 21.500 21.000 20.000 20.000

4 Gạo J02 21.500 22.500 21.500 21.500 22.000 21.000 22.500 21.500 21.000 21.500

5 Gạo Điện Biên 22.000 23.000 22.000 22.000 22.000 22.500 24.000 23.000 22.000 23.000

6 Gạo Hải Hậu 21.000 22.000 22.000 21.000 21.000 21.500 23.000 23.000 22.000 21.500

7 Gạo tám Thái 22.000 23.000 22.500 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng 30.000 30.000 30.000 29.000 30.000 29.000 31.000 31.000 30.000 30.000

9 Gạo nếp cẩm 40.000 40.000 38.000 40.000 38.000 42.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 38.000 38.000 38.000 40.000 36.000 40.000 38.000

11 Đậu xanh có vỏ 51.000 52.000 50.000 48.000 50.000 48.000 54.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân 65.000 75.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 65.000

13 Đậu đen 65.000 75.000 70.000 70.000 65.000 65.000 75.000 75.000 68.000 70.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 11.000 11.500 11.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                Ngày 07 tháng 10 năm 2024                                             (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Ba Vì Hà 
Đông

Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng ThườngTín  Từ Liêm Long 
Biên

Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 14.000 13.500 14.500 14.500 16.000 15.000 13.500 14.500

2
NPK 5-10-3
Văn Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500

3 Kali 15.500 16.000 15.500 15.500 15.500 15.500 16.000 16.000 15.500 15.500

4 Lân Văn Điển 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 6.000 6.000

5 Lúa giống 
Khang dân 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

6
Lúa giống 
Thiên Ưu 8 34.000 35.000 35.000 34.000 35.000 34.000 34.000

7
Lúa giống 
Bắc thơm 33.000 33.000 32.000 33.000 32.000

8 Lúa nếp 97 25.000 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít
siêu sớm (cây) 50.000 60.000 55.000 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây
xoài (Cát, 
Đài Loan)(cây)

45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11 Giống cây
na Thái (cây) 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

12 Giống cây
bưởi Diễn (cây)

40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

13
Cây chanh
tứ quý
không hạt (cây)

45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Ổi Đài Loan 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000 50.000 50.000 50.000 45.000

15 Nhãn
chín muộn 50.000 50.000 45.000 50.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

16
Lợn giống
siêu (7 - 8kg)
(con)

1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.500.000

17 Vịt giống
lai bơ (con) 18.000 18.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000

18 Giống ngan
Pháp (đực) (con)

33.000 34.000 35.000 35.000 36.000 35.000

19 Giống gà Mía 
(con)

16.000 17.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà
ta lai (con) 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 14.000
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TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ - 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ 
Cầu Diễn - 

Từ Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm -  

Long Biên

Chợ TT 
- Đông 

Anh

Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Thịt lợn mông sấn 110.000 120.000 110.000 101.000 115.000 100.000 120.000 120.000 110.000 115.000

2 Thịt lợn nạc thăn 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba chỉ 135.000 150.000 145.000 130.000 135.000 130.000 150.000 145.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn 280.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 125.000 135.000  120.000 140.000 140.000 135.000 135.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn

150.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 160.000 160.000

8 Gà 
công nghiệp hơi

 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 70.000 75.000 75.000 70.000 75.000 70.000 75.000 75.000 70.000 75.000

11 Vịt nguyên con
 làm sẵn 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

12 Ngan hơi 80.000 85.000 85.000 80.000  85.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn 95.000 100.000 100.000 95.000 100.000 95.000 110.000 100.000 95.000 100.000

14 Trứng gà ta (quả) 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt (quả) 3.500 3.500 3.500 3.000 3.200 3.200 3.500 3.500 3.200 3.500

16 Cá chép >1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm >2kg 62.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 65.000 70.000

18 Cá quả 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

20 Tôm  sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua  đồng 180.000 220.000 170.000 180.000 170.000 180.000 220.000 220.000 180.000 200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 07 tháng 10 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 10 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - 

Ứng Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
- Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên
Chợ TT - 

Đông Anh
Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 35.000 40.000

2  Dưa hấu miền Nam 22.000 25.000 22.000 22.000 25.000 22.000 25.000 25.000 22.000 22.000

3 Dứa (quả) 16.000 18.000 16.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 16.000 16.000

4 Xoài Cát Chu 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 40.000 45.000

5 Dưa lưới vàng 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Lựu 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 45.000

7 Hồng ngâm 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 45.000 45.000 40.000 40.000

8 Thanh long đỏ 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

9 Ổi 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

10 Cà chua 32.000 35.000 35.000  35.000  35.000   33.000  40.000 40.000  35.000 35.000

11 Bí đao 20.000 22.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 25.000 20.000 20.000

12 Khoai tây 18.000 22.000 20.000 18.000 20.000 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000

13 Rau cải ngọt 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

14 Rau muống (mớ) 8.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000 12.000 10.000 10.000

15 Rau bắp cải 14.000 16.000 16.000 14.000 15.000 14.000 18.000 18.000 15.000 16.000

16
Rau mùng tơi
 (mớ) 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000

17 Mướp 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

18 Rau ngót (mớ) 12.000 15.000 14.000 12.000 13.000 12.000 15.000 15.000 12.000 13.000

19
Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000 30.000 35.000

21
Hoa cúc vàng
(bông) 7.000 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000   8.000 8.000 7.000 7.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 07 tháng 10 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Lào Cai  Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 11.500 12.000

2 Đậu tương 32.000 33.000 32.000

3 Đậu xanh tách vỏ 57.000 55.000 55.000

4 Lạc nhân 65.000 65.000 65.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 69.000 68.500 69.000

7 Thịt ba chỉ 140.000 130.000 135.000

8 Gà ta hơi 140.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi 78.000 70.000 70.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.200 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 7.500 7.600 7.500

13 Dưa hấu miền Nam 25.000 22.000 22.000

14 Lê 40.000 40.000 40.000

15 Dứa (quả) 17.000 16.000 16.000

16 Khoai tây 18.000 18.000 18.000

17 Súp lơ xanh (cây) 25.000 25.000 25.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 35.000 35.000 35.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã 
nông nghiệp dược liệu 
công nghệ cao KOVI

Đại diện: 
Ngô Quốc Hưng

Xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0934.493.449

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo 
tươi, khô. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Công ty TNHH 
Hoàng Chiến Thắng

Đại diện:
Nguyễn Anh Chiến

Xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0243.984.325

Chuyên cung cấp bánh gạo thơm, bánh 
vừng Cookies. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Cơ sở sản xuất 
chay sạch Chúc Hạnh

Đại diện: 
Lê Xuân Thịnh

Xã Kim Chung, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0901.755.633

Chuyên cung cấp thực phẩm chay: giò, 
chả, xúc xích, nem... Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Thôn Đoài 

Đại diện: 
Nguyễn Đình Tùng 

Xã Việt Hùng, 
huyện Đông Anh, Hà Nội, 

ĐT: 0974.080.872

Chuyên cung cấp sản phẩm tương 
Việt Hùng. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Cơ sở sản xuất thực 

phẩm Tuấn Anh Food 
Đại diện: 

Đỗ Thị Tuyến

Xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0979.325.046

Chuyên sản xuất và cung cấp thịt bò 
khô, thịt bò tươi. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

2

Hợp tác xã
 sản xuất thương mại 

Nông nghiệp Phong Châu
Đại diện: 

Trần Phương Thảo

Xã Đặng Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0972.366.727

Chuyên sản xuất và cung cấp trà hoa 
cúc đường phèn, trà quế đường nâu, trà 
gừng đường nâu. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

3

Hộ kinh doanh 
Minh Trị
Đại diện: 

Nguyễn Thị Minh Trị

Xã Kim Sơn, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0989.455.694

Chuyên cung cấp kẹo lạc vị truyền 
thống, kẹo lạc đường mật hoa dừa. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Công ty Cổ phần 
thực phẩm xanh Việt Nam

Đại diện: 
Lê Ngọc Sơn

Xã Liên Trung, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0911.706.668

Chuyên cung cấp sản phẩm rau cải 
các loại, đậu cove. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Đại lý kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Thị Chuyên

Xã Thọ An, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.498.112

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại 
đảm bảo chất lượng.

2

Đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Lưu Thị Ngà Thanh  

Thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0979.536.484

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng.

3

Đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Kim Văn Thiện

Xã Hát Môn, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0247.877.508

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng.

4

Hộ kinh doanh 
hoa quả
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thiêm

Xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.317.990

Chuyên cung cấp hoa, quả tươi các loại 
với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



22    Saûn xuaát & Thò tröôøng

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở đồ gỗ 
Quốc Tuấn
Đại diện: 

Nguyễn Quốc Tuấn

Xã Tân Dân, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0968.334.989

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và 
một số khu vực lân cận.

2

Cơ sở đồ gỗ khảm ốc 
Trọng Nghĩa 

Đại diện: 
Nguyễn Trọng Nghĩa

Xã Chuyên Mỹ, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.446.669

Chuyên cung cấp đồ gỗ khảm ốc các 
loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các 
vùng lân cận.

3
Cơ sở sản xuất 

hàng mây tre đan
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phả 

Xã Tri Trung, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0972.551.388

Chuyên cung cấp hàng mây tre đan các 
loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các 
vùng lân cận.    

4

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ cao cấp 

Đại diện: 
Hoàng Luận

Xã Tân Dân, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0943.242.999

Chuyên cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ cao 
cấp các loại phục vụ trên địa bàn Hà 
Nội và các vùng lân cận.    

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   



23Soá 28, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2024 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Phùng Đăng Tuấn

Xã Phú Sơn, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.983.262

Chuyên cung cấp bò thịt, gà thịt với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

2
Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 
Phan Chung Thủy

Xã Cổ Đô, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0936.450.318

Chuyên cung cấp cá thương phẩm các 
loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu 
vực lân cận. 

3

HTX chăn nuôi dịch vụ 
thủy sản Tiên Linh

Đại diện: 
Trần Quang Tùng

Xã Chu Minh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0968.662.222

Chuyên cung cấp lợn hữu cơ với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

4 Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Khuất Thị Huyền   

Xã Phụng Thượng, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0345.577.423

Chuyên cung cấp cá chép giòn với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Phúc Thọ và một số khu 
vực lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX sản xuất 
chế biến chè Hương Lý

Đại diện: 
Lương Ngọc Chiểu 

Thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0975.885.311

Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, 
chè túi lọc Hương Lý. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái và các tỉnh, 
thành lân cận.

2

HTX dịch vụ 
nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuyến

Xã Bạch Hà, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0987.324.068

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch 
Hà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh 
Yên Bái và các tỉnh, thành lân cận.

3

Công ty Cổ phần Tổng 
công ty giống cây trồng 

con nuôi Ninh Bình 
Đại diện:

Vũ Văn Nga

Km3, Quốc lộ 10, 
xã Ninh Phúc,

 thành phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0961.946.999

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, 
thành trên cả nước. 

4

Hợp tác xã 
nông nghiệp 
Khánh Thành

Đại diện:
Phạm Văn Thẫn

Xã Khánh Thành, 
huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0397.096.424

Chuyên cung cấp rau, củ, quả các 
loại. Sản phẩm được sản xuất theo 
quy trình VietGAP. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, 
thành lân cận.


